ĐỀ 2


Bài I.(2 điểm): Cho hai biểu thức   với 


và  với 


1. Tìm giá trị của khi.

2. Rút gọn biểu thức.



3. Đặt. So sánh và .
Bài II (2,5 điểm) 
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
	Một chiếc ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 120 km. Khi đến B ca nô nghỉ 30 phút rồi quay về A. Thời  gian từ lúc xuất phát đến lúc quay về A mất 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc riêng  của ca nô, biết vận tốc dòng nước là 2 km/h.
2) Môn bi sắt (tên gọi quốc tế là pétanque) là một trong 40 môn thi đấu tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Một viên bi sắt hình cầu có đường kính là 8 cm thì thể tích của viên bi đó là bao nhiêu cm3 (kết quả làm tròn đến 2 chữ số phần thập phân, lấy )
Bài III: (2,0 điểm) 
1) 
Giải hệ phương trình 
2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d)
y = 2mx – m2 + 4
a) Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt
A (x1; y1); B(x2; y2)
b) Tìm m để tọa độ hai điểm A, B thỏa mãn x1 < x2   và   y1 – y2 > 1
Bài IV (3 điểm): Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Lấy điểm C thuộc đường tròn sao cho AC = R. Trên cung nhỏ BC lấy điểm D (D khác B, C) ; AC cắt BD cắt tại E; hạ EH vuông góc với AB tại H, EH cắt AD tại I. Tia DH cắt (O; R) tại điểm thứ hai là F
1) Chứng minh tứ giác AHDE là tứ giác nội tiếp
2) Chứng minh  từ đó suy ra CF  AB
3) Chứng minh  BCF là tam giác đều. Xác định vị trí của D để chu vi tứ giác ABDC đạt giá trị lớn nhất.

Bài V(0,5 điểm): Giải phương trình .



	Bài
	Ý
	Đáp án
	 Điểm

	Bài I
2,0 điểm
	1)
	

[bookmark: MTBlankEqn]Tính giá trị của biểu thức  khi 
	0,5

	
	
	Thay x = 25(TMĐK) vào biểu thức B
	0,25

	
	
	
Tính được 
	0,25

	
	2)
	Rút gon
	1,0

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	
	

	
	3)


	So sánh
	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	





Vì nên. Để so sánh  và  ta sẽ so sánh với .

Xét hiệu:.




Vì  nên  mà  nên

	0,25






	
	
	
	

	Bài II

(2,5đ)
	1)
	Gọi vận tốc riêng của ca nô là x (km/h), x >2
	0,25

	
	
	+) Vận tốc khi ca nô xuôi dòng là: x+2 (km/h)
+) Vận tốc khi ca nô ng dòng là: x - 2 (km/h)
	0.25

	
	
	
+) Th gian ca nô xuôi dòng từ  A  đến B là :    (h)

+) Th gian ca nô ng dòng từ B về A là :    (h)
	0.25

	
	
	Th gian ca nô nghỉ là 30 phút = ½ h 
Tổng tg ca nô đi và nghỉ là 11h30’ = 23/2h nên ta có pt:


	0.5

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	KL....
	0,25


	
	
	Viên bi sắt dạng hình cầu có d = 8cm => r =4cm
Thể tích viên bi sắt
 
	0,25

	
	
	     
Vậy thể tích của viên bi sắt là 
	0,25




	Bài III
2,0 điểm
	1)
	
	1,0

	
	
	
Điều kiện 
Biến đổi phương trình về dạng 


	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
TH1: 
	0,25

	
	
	
TH2: 


Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm  ;  
	0,25

	
	2)
	
	

	
	
	
a)Hoành độ giao điểm của d và (P) là nghiệm của PT  
	0,25

	
	
	
Tính  nên PT luôn có hai nghiệm phân biệt
· (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m
	0,25

	
	
	
b)Từ câu a và giả thiết ; 

tính được 

Ta có 
	0,25

	
	
	

	0,25




	Bài IV.
(3 điểm)
	[image: ]
	


0.25

	1
(0,75đ)
	
Xét đường tròn  có: 

 .



Mặt khác:  là đường kính của . .

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 


Mà ( kề bù).


Xét tứ giác  có: .



tứ giác  nội tiếp (tứ giác có 2 đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh AE góc ) .
	
0,25


0,25

0,25

	2
(1 điểm)
	Tứ giác AHDE nội tiếp 


 (hai góc nội tiếp cùng chắn cung ED)	

Xét đường tròn  có:



  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung )		

Từ (1) và (2) . Mà hai góc ở vị trí đồng vị 

.
	
0,25

0,25
0,25
0,25

	3
(1 điểm)
	
Xét đường tròn  có: 



,  là dây cung ;  là đường kính 



 là trung trực của (quan hệ đường kính vuông góc với dây cung)




  cân tại  .   (3)
	


0,25

	
	


 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) vuông tại .



Xét vuông tại có : .


Lại có :  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung )   (4)


Từ (3), (4) là tam giác đều.
	0,25

	
	



Trên cạnh lấy điểm  sao cho  cân tại .      (5)


Lại có :   ( hai góc nội tiếp cùng chắn cung )

     (6)


là tam giác đều .


Do  là tam giác đều .


Xét  và  có:


	0,25

	
	Chu vi tứ giác ABDC bằng : 










Chu vi tứ giác   lớn nhất khi  lớn nhất  là đường kính của đường tròn là điểm chính giữa của cung nhỏ  .
	0,25

	Bài V.
(0,5 điểm)
	
ĐK: .

Ta có: 




Dấu “=” xảy ra

(TM)
KL….
	



0.25



0.25
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